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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3311/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An
Điện thoại: 0272 3817 117                                   Fax: 0272 3817 337
Email: nnpharma@nhatnhat.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT NHẤT 18; do:  
Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất, số TC 10:2020/DPNN
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Nguyễn Thanh Phong
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 10/2020/0311089392-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
      Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Điện thoại: 0272 3817 117 Fax: 0272 3817 337

E-mail: nnpharma@nhatnhat.com

Mã số doanh nghiệp: 0311089392
Số giấy chứng nhận GMP: 04/2019/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 18/02/2022/Cục ATTP-Bộ y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NHẤT NHẤT 18
      2. Thành phần: 
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   Thành phần cấu tạo (trong 1 viên nén bao phim 250mg): 
   30 mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương với: Đương quy (Radix Angelicae sinensis): 
90 mg; Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii): 38 mg; Đỗ trọng (Cortex Eucommiae): 15 
mg; Cẩu tích (Rhizoma Cibotii): 15 mg; Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis): 15 mg; Sinh 
địa (Radix Rehmanniae glutinosae): 15 mg; Đan sâm (Radix et Rhizoma Salviae miltiorrhizae): 
12 mg; Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae): 12 mg; Uy linh tiên (Radix et rhizoma 
Clematidis): 12 mg; Thông thảo (Medulla Tetrapanacis papyriferi): 12 mg;Tục đoạn (Radix 
Dipsaci): 8 mg; Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae elatae): 8 mg; Cốt toái bổ (Rhizoma Drynariae): 
8 mg; Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii): 8 mg; Hà thủ ô đỏ (Radix Fallopiae 
multiflorae): 8 mg
   167 mg bột dược liệu: Đương quy (Radix Angelicae sinensis): 19 mg; Đỗ trọng (Cortex 
Eucommiae): 15 mg; Cẩu tích (Rhizoma Cibotii): 15 mg; Độc hoạt (Radix Angelicae 
pubescentis): 15 mg; Sinh địa (Radix Rehmanniae glutinosae): 15 mg; Đan sâm (Radix et 
Rhizoma Salviae miltiorrhizae): 12 mg; Liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae): 12 mg; Uy 
linh tiên (Radix et rhizoma Clematidis): 12 mg; Thông thảo (Medulla Tetrapanacis papyriferi): 12 
mg; Tục đoạn (Radix Dipsaci): 8 mg; Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae elatae): 8 mg; Cốt toái bổ 
(Rhizoma Drynariae): 8 mg; Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii): 8 mg; Hà thủ ô đỏ 
(Radix Fallopiae multiflorae): 8 mg
   Phụ liệu: 
   Microcrystalline cellulose; Sodium Starch Glycolate; Crospovidone; Povidon K30; 
Magnesium stearate; Polyethylene glycol 6000; Silicon dioxide; Talc; Hydroxypropyl 
methylcellulose 6cps; Iron Oxide Brown; Titan dioxide vừa đủ 1 viên

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Đương quy  Định tính  Dương tính
2  Xuyên khung  Định tính  Dương tính
3  Đỗ trọng  Định tính  Dương tính
4  Cẩu tích  Định tính  Dương tính
5  Độc hoạt  Định tính  Dương tính
6  Đan sâm  Định tính  Dương tính
7  Cốt toái bổ  Định tính  Dương tính
8  Corticoid  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm viên nén bao phim được đựng trong gói nhôm, sau đó đựng 
trong hộp giấy carton. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: 250 mg/viên. 
   Gói 20 viên. Hộp 6 gói, 10 gói, 20 gói, 30 gói, 40 gói.
   Sai số khối lượng không được quá ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất
   Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An, Việt Nam
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III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất, số TC 10:2020/DPNN

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Long An, ngày 09 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

ATTP_CK_1_1

Trần Thái Hoàng
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